
28. XÃ MỸ HIỆP

STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

Chợ Mỹ Hiệp (Lộ L1) 3.650

Chợ Mỹ Hiệp (Lộ L2) 2.350

Chợ Mỹ Hiệp (Lộ L3) 1.550

Chợ Mỹ Hiệp (Lộ L4) 1.100

Chợ Miễu Trắng Bình Thạnh (Lộ L1) 1.300

Chợ Miễu Trắng Bình Thạnh (Lộ L2) 950

Chợ Miễu Trắng Bình Thạnh (Lộ L3) 700

Chợ Miễu Trắng Bình Thạnh (Lộ L4) 500

Chợ Cồn Trọi Bình Thạnh (Lộ L1) 1.000

Chợ Cồn Trọi Bình Thạnh (Lộ L2) 700

Chợ Cồn Trọi Bình Thạnh (Lộ L3) 550

Chợ Cồn Trọi Bình Thạnh (Lộ L4) 350

Chợ Mỹ Long (Lộ L1) 2.650

Chợ Mỹ Long (Lộ L2) 1.550

Chợ Mỹ Long (Lộ L3) 1.350

Chợ Mỹ Long (Lộ L4) 700

Chợ Đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (Lộ L1) 4.400

Chợ Đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (Lộ L2) 3.100

Chợ Đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (Lộ L3) 2.350

Chợ Đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (Lộ L4) 1.550

II Chợ Đầu mối trái cây Mỹ Hiệp 0

Cụm dân cư Trung tâm Bình Thạnh (Lộ L1) 2.100

Cụm dân cư Trung tâm Bình Thạnh (Lộ L2) 1.550

Cụm dân cư Trung tâm Bình Thạnh (Lộ L3) 1.350

Cụm dân cư Trung tâm Bình Thạnh (Lộ L4) 1.100

Cụm dân cư Bình Phú Lợi Bình Thạnh (Lộ L2) 1.250

Cụm dân cư Bình Phú Lợi Bình Thạnh (Lộ L3) 1.100
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STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

Cụm dân cư Bình Phú Lợi Bình Thạnh (Lộ L4) 800

Cụm dân cư Hội Đồng Tường (Lộ L1) 1.900

Cụm dân cư Hội Đồng Tường (Lộ L2) 1.450

Cụm dân cư Hội Đồng Tường (Lộ L3) 1.100

Cụm dân cư Hội Đồng Tường (Lộ L4) 700

Tuyến dân cư Đường vào cầu sông Cái Nhỏ (Lộ L1) 1.650

Tuyến dân cư Đường vào cầu sông Cái Nhỏ (Lộ L2) 1.350

10 Khu tái định cư Mỹ Hiệp

- Đường rộng 12m - 14m (Lộ L1) 3.550

- Đường rộng 6m (Lộ L1) 2.350

11 Quốc lộ 30

- Ranh xã Thanh Hưng - cống Ngã Chùa (Lộ L1) 1.250

- Cống Ngã Chùa - hết UBND xã Mỹ Hiệp (Lộ L1) 2.000

- Cầu Cái Sao Hạ - đường Mỹ Long Xẻo Quýt (Lộ L1) 1.800

- Đoạn còn lại (Lộ L1) 800

12 Đường tỉnh ĐT 850 0

- Đoạn Bình Thạnh (Lộ L1) 1.100

- Đoạn Mỹ Long - Xẻo Quýt (hết khu di tích Xẻo Quýt) (Lộ L1) 800

- Đoạn Xẻo Quýt - Láng Biển (Lộ L1) 700

13 Huyện lộ, Lộ liên xã 0

Đường Mỹ Long - Bình Thạnh (Lộ L3) 450

Lộ Bình Thạnh - Thủy Sản Tỉnh (Lộ L3) 550

Lộ đan khác (từ 3m trở lên) thuộc Bình Thạnh (Lộ L4) 350

Đường số 1 Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp (Phía Tây): đoạn từ giáp Khu tái 

định cư Mỹ Hiệp và chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp đến giáp Cụm công 

nghiệp Mỹ Hiệp) (áp dụng giá đất bên ngoài Cụm công nghiệp) (Lộ L2)

2.200
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STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

Đường số 2 Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp (Phía Đông: đoạn từ giáp đất 

Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp đến cuối đường số 02, phía Bắc) (áp dụng 

giá đất bên ngoài Cụm công nghiệp) (Lộ L2)

1.100

Lộ nhựa kênh Hội đồng Tường (Lộ L4) 450

Lộ mới đấu nối từ chợ đầu mối trái cây - kênh Hội đồng Tường (Lộ L4 ) 450


